
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG 

 

                  Số: 322/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Thành Đông, ngày 23 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 

 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền, địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

 Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 quy định biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 

số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân 

quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 86/TTr-VHXH 

ngày 23 tháng 3 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tặng giấy khen cho 25 tập thể và 73 cá nhân đã có thành tích tiêu 

biểu trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2026 – 2031. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Mức tiền thưởng đối với một tập thể được tặng giấy khen là 

1.404.000 đồng; mức tiền thưởng đối với một cá nhân được tặng giấy khen là 

702.000 đồng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-152-2025-ND-CP-phan-cap-phan-quyen-trong-linh-vuc-thi-dua-khen-thuong-660835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx


  

Tổng tiền thưởng 86.364.000đ (Tám sáu triệu ba trăm sáu mươi tư nghìn 

đồng). Nguồn tiền thưởng được bố trí từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của 

phường năm 2026. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Trưởng 

các phòng: Văn hóa - Xã hội; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

  Nguyễn Tuấn Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2026-2031 

(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2026 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường) 

 

I. Tặng giấy khen tập thể có thành tích tiêu biểu: 
 

1 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Thành Đông 

2 Ban chỉ huy Quân sự phường Thành Đông 

3 Công an phường Thành Đông 

4 Phòng Văn hóa – Xã hội phường Thành Đông 

5 Tổ dân phố số 1 phường Thành Đông 

6 Tổ dân phố số 4 phường Thành Đông 

7 Tổ dân phố số 7 phường Thành Đông 

8 Tổ dân phố số 9 phường Thành Đông 

9 Tổ dân phố số 12 phường Thành Đông 

10 Tổ dân phố số 13 phường Thành Đông 

11 Tổ dân phố số 16 phường Thành Đông 

12 Tổ dân phố số 17 phường Thành Đông 

13 Tổ dân phố số 19 phường Thành Đông 

14 Tổ dân phố số 20 phường Thành Đông 

15 Tổ dân phố số 23 phường Thành Đông 

16 Tổ dân phố số 24 phường Thành Đông 

17 Tổ dân phố số 25 phường Thành Đông 

18 Tổ dân phố số 27 phường Thành Đông 

19 Tổ dân phố số 28 phường Thành Đông 

20 Tổ dân phố số 31 phường Thành Đông 

21 Tổ dân phố số 33 phường Thành Đông 

22 Tổ dân phố số 35 phường Thành Đông 

23 Tổ dân phố Chùa Thượng phường Thành Đông 

24 Tổ dân phố Trà Tân phường Thành Đông 

25 Tổ dân phố Trác Châu phường Thành Đông 

 

 



  

II. Tặng giấy khen cá nhân có thành tích tiêu biểu: 

 

1 Đặng Vũ Sơn Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND phường 

2 Hoàng Đức Tuấn Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường 

3 Nguyễn Văn Duận 
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh phường Thành Đông 
4 Bùi Văn Lân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội nông dân phường 

5 Đinh Thị Hương Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 

6 Phạm Thị Thanh Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 

7 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 

8 Phạm Văn Khải 
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, phường 

Thành Đông 
9 Lê Tuấn Anh Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

10 Trần Thị Thuyên Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

11 Đoàn Thị Mỹ Trang Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 

12 Nguyễn Thế Anh Viên chức Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 

13 Bùi Thị Giang Nam Chuyên viên Ban xây dựng Đảng phường Thành Đông 

14 Vũ Đình Chanh Bí thư chi bộ tổ dân phố số 22, phường Thành Đông 

15 Đinh Thị Thảo Chuyên viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường 

16 Nguyễn Văn Hanh Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội phường 

17 Nguyễn Thị Huệ Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã hội 

18 Phạm Văn Quyền Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội 

19 Đoàn Bình An Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã hội 

20 Lê Mạnh Cường Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã hội 

21 Vũ Thị Phương Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã hội 

22 Phạm Thị Thủy Chuyên viên Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy phường 

23 Phạm Thị Thư Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 

24 Nguyễn Mạnh Điều Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND phường 

25 Vũ Thị Tâm Phúc Chuyên viên văn phòng HĐND&UBND phường 

26 Đinh Thị Cúc Chuyên viên văn phòng HĐND&UBND phường 

27 Phạm Thị Thu Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND phường 

28 Trần Thị Huệ Chuyên viên văn phòng HĐND&UBND phường 

29 Đinh Minh Đức Chuyên viên văn phòng HĐND&UBND phường 

30 Phạm Văn Thắng Phó Trưởng Công an phường 

31 Đinh Thị Thu Giang Cán bộ tổ An ninh 

32 Phạm Thị Vân Anh Cán bộ tổ Cảnh sát khu vực 

33 Nguyễn Thành Chung Cán bộ tổ Cảnh sát khu vực 

34 Đoàn Đình Tưởng Bí Thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 1 

35 Lê Viết Quỳnh Bí Thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 2 

36 Bùi Đức Thái Bí Thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 3 

37 Nghiêm Viết Vượng Bí Thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 8 

38 Lương Văn Ngọt Bí Thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 12 

39 Nguyễn Đức Cao Tổ Trưởng tổ dân phố số 15 



  

40 Đào Duy Thanh Tổ Trưởng tổ dân phố số 16 

41 Nguyễn Văn Tú Bí Thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 17 

42 Nguyễn Văn Nam Bí thư chi bộ, Tổ Trưởng tổ dân phố số 19 

43 Đặng Đình Chiến Bí thư chi bộ, Tổ Trưởng tổ dân phố số 4 

44 Nguyễn Văn Thọ Bí thư chi bộ, Tổ Trưởng tổ dân phố số 6 

45 Nghiêm Trọng Hà Bí thư chi bộ, Tổ Trưởng tổ dân phố số 7 

46 Nguyễn Trường Chinh Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận Tổ dân phố số 9 

47 Hoàng Quý Hưng Bí thư chi bộ, Tổ Trưởng tổ dân phố số 10 

48 Nguyễn Thị Nhàn Bí thư chi bộ, Tổ Trưởng tổ dân phố số 11 

49 Nguyễn Kim Tuyến Bí thư chi bộ, Tổ Trưởng tổ dân phố số 13 

50 Vũ Tiến Hùng Tổ Trưởng tổ dân phố số 20 

51 Vũ Thế Hậu Bí thư chi bộ, Tổ Trưởng tổ dân phố số 21 

52 Nguyễn Thị Huế Chi hội trưởng nông dân, Tổ dân phố số 22 

53 Nguyễn Văn Soạn Tổ Trưởng tổ dân phố số 23 

54 Lê Thị Hằng Tổ Phó tổ dân phố số 24 

55 Đinh Văn Dũng Bí thư chi bộ, Tổ Trưởng tổ dân phố số 25 

56 Trần Thị Huỳnh Bí thư chi bộ, Tổ dân phố số 26 

57 Lê Thị Giang Tâm Bí thư chi bộ, Tổ dân phố số 28 

58 Nguyễn Văn Học Bí thư chi bộ, Tổ dân phố số 27 

59 Lê Duy Thông Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố số 28 

60 Trần Xuân Ngũ Bí thư chi bộ, Tổ dân phố số 29 

61 Nhâm Thị Nga Bí thư chi bộ, Tổ dân phố số 30 

62 Trần Thế Phúc Bí thư chi bộ, Tổ dân phố số 31 

63 Phạm Thị Liên Bí thư chi bộ, Tổ dân phố số 32 

64 Nguyễn Văn Nghị Bí thư chi bộ, Tổ dân phố số 33 

65 Nguyễn Thái Hòa Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố số 34 

66 Đỗ Văn Tuấn Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố số 35 

67 Nguyễn Văn Khê Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố Chùa Thượng 

68 Nguyễn Văn Tưởng Tổ Trưởng tổ dân phố Trà Tân 

69 Nguyễn Văn Đặng Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố Nam Thượng 

70 Đỗ Thị Hương Giáo viên trường Mần non Đông Giàng 

71 Vũ Văn Hoành Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố Đồng 

72 Vũ Thị Nga Thanh Tra nhân dân Tổ dân phố Tiền 

73 Trần Duy Tám Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố Trác Châu 
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